
Tu Mơ Rông

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (BAO GỒM KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2024 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2025)

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHUYỂN VỀ

Kèm  theo Nghị Quyết số:      /NQ-HĐND, ngày      /10/2025 của HĐND xã Đăk Sao
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục dự án

Chủ đầu tư
theo quyết
định đầu

tư/quyết định
giao chủ đầu

tư

Chủ đầu tư
điều chỉnh (**)

Nhóm dự
án (A, B,

C)

Địa điểm thực
hiện theo

quyết định đầu
tư

Dự kiến
thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu
tư

Lũy kế vốn đã bố trí đến
hết năm 2020 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 Năm 2025

Ghi chú

Tổng số
(các nguồn

vốn)

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó

Quyết định đầu tư TMĐT

Trong đó (*)

NSH Vốn tỉnh
phân cấp

Nguồn thu
tiền sử

dụng đất

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)

Vốn tỉnh
phân cấp

Nguồn thu
tiền sử

dụng đất

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)Ngân sách

huyện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ 61.249 7.823 - - 8.047 8.047 - - 756 756 - -

I UBND xã Đăk Sao 61.249 7.823 - - 8.047 8.047 - - 756 756 - -

* Bố trí trả nợ quyết toán 41.863 1.253 - - 1.253 1.253 - - 224 224 - -

- Nợ phải trả sau quyết toán dự án hoàn thành đã bố trí
2021-2024 36.249 1.029 - - 1.029 1.029 - - - - - -

1 Nhà làm việc Ban CHQS xã Đăk Sao
Ban QLDA

ĐTXD huyện
Tu Mơ Rông

UBND xã Đăk
Sao  Xã Đăk Sao 806/QĐ-UBND,

ngày 12/11/2024 1.100 66 66 66

2 Đường đi khu sản xuất thác Siu Puông, xã Đăk Na
Ban QLDA

ĐTXD huyện
Tu Mơ Rông

UBND xã Đăk
Sao Xã Đăk Na 98/QĐ-UBND, ngày

12/04/2023 4.400 44 44 44

3 Thủy lợi xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông
Ban QLDA

ĐTXD huyện
Tu Mơ Rông

UBND xã Đăk
Sao  Xã Đăk Sao 269/QĐ-UBND,

ngày 11/4/2019 20.000 808 808 808

4 Đường Năng Nhỏ 1 - Kon Cung (đoạn 2) xã Đăk Sao, huyện
Tu Mơ Rông

Ban QLDA
ĐTXD huyện
Tu Mơ Rông

UBND xã Đăk
Sao  Xã Đăk Sao 1509/QĐ-UBND,

ngày 08/12/2005 69 1 1 1

5 NTC thôn Kon Cung xã Đăk sao
Ban QLDA

ĐTXD huyện
Tu Mơ Rông

UBND xã Đăk
Sao  Xã Đăk Sao 1509/QĐ-UBND,

ngày 08/12/2005 437 1 1 1

6 NTC Mô Bành II xã Đăk Na
Ban QLDA

ĐTXD huyện
Tu Mơ Rông

UBND xã Đăk
Sao Xã Đăk Na 1509/QĐ-UBND,

ngày 08/12/2005 475 1 1 1

7 Lưới điện trung tâm cụm xã Đăk Sao; Hạng mục: Đường
dây hạ thế 0,4KV

Ban QLDA
ĐTXD huyện
Tu Mơ Rông

UBND xã Đăk
Sao  Xã Đăk Sao 981/QĐ-UBND,

ngày 18/11/2009 831 3 3 3

8 Cầu treo Mô Bành 2 , xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông
Ban QLDA

ĐTXD huyện
Tu Mơ Rông

UBND xã Đăk
Sao Xã Đăk Na 336/QĐ-UBND,

ngày 19/06/2007 998 4 4 4

9 Khắc phục cầu Đăk Tu, xã Đăk Sao
Ban QLDA

ĐTXD huyện
Tu Mơ Rông

UBND xã Đăk
Sao  Xã Đăk Sao 58/QĐ-UBND, ngày

21/02/2019 2.406 76 76 76

10 Sửa chữa cầu treo thôn Mô Bành 2, xã Đăk Na
Ban QLDA

ĐTXD huyện
Tu Mơ Rông

UBND xã Đăk
Sao Xã Đăk Na 669/QĐ-UBND,

ngày 22/08/2019 398 1 1 1

11 Đường giao thông tỉnh lộ 678 đi thôn Năng Lớn 1-2, xã Đăk
Sao

Ban QLDA
ĐTXD huyện
Tu Mơ Rông

UBND xã Đăk
Sao  Xã Đăk Sao 36/QĐ-UBND, ngày

23/01/2018 918 0 0 0

12 Đường nội thôn Năng Lớn 2, xã Đăk Sao UBND xã Đăk
Sao củ

UBND xã Đăk
Sao  Xã Đăk Sao 74/QĐ-UBND, ngày

21/2/2019 630 6 6 6

13 Đường nội thôn Đăk Rê 1, xã Đăk Na UBND xã Đăk
Na củ

UBND xã Đăk
Sao Xã Đăk Na 75/QĐ-UBND, ngày

21/02/2019 630 6 6 6

14 Trường mầm non xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông
Ban QLDA

ĐTXD huyện
Tu Mơ Rông

UBND xã Đăk
Sao  Xã Đăk Sao 772/QĐ-UBND,

ngày 25/9/2019 2.957 17 17 17

- Phân bổ kế hoạch vốn năm 2025 5.615 224 - - 224 224 - - 224 224 - -
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Tu Mơ Rông

1 Nhà làm việc Ban CHQS xã Đăk Sao
Ban QLDA

ĐTXD huyện
Tu Mơ Rông

UBND xã Đăk
Sao C  Xã Đăk Sao 2024 806/QĐ-UBND,

ngày 12/11/2024 1.100 66 66 66 66 66

2 Đường đi khu sản xuất, thác Siu Puông, xã Đăk Na
Ban QLDA

ĐTXD huyện
Tu Mơ Rông

UBND xã Đăk
Sao C Xã Đăk Na 2022-2023 98/QĐ-UBND, ngày

12/04/2023 4.400 44 44 44 44 44

3 Nâng cấp sửa chữa trụ sợ Đảng ủy – HĐND – UBND –
UBMTTQVN xã Đăk Sao

UBND xã Đăk
Sao

UBND xã Đăk
Sao C  Xã Đăk Sao 2024 480a-13/11/2023 71 71 71 71 71 71

4 Mua sắm trang thiết bị chế biến sản phẩm sau thu hoạch cho
hợp tác xã du lịch và dược liệu Xanh Siu Puông

UBND xã Đăk
Na

UBND xã Đăk
Sao C Xã Đăk Na 2024  694-29/12/2024 1 1 1 1 1 1

5
Mua máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu Vệ Sinh An Toàn
Thực Phẩm cho Hợp Tác Xã Nông Sản Và Thảo Dược Tu
Mơ Rông

UBND xã Đăk
Na

UBND xã Đăk
Sao C Xã Đăk Na 2024 508a-16/11/2023 1 1 1 1 1 1

6 Nâng cấp sửa chữa trụ sợ Đảng ủy – HĐND – UBND –
UBMTTQVN xã Đăk Na

UBND xã Đăk
Na

UBND xã Đăk
Sao C Xã Đăk Na 2024 610-01/12/2022 41 41 41 41 41 41

* Dự án chuyển từ giai đoạn 2016-2020 sang 14.940 3.336 - - 3.560 3.560 - - - - - -

1
Dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do và sắp xếp dân cư ở
vùng thiên tai  và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện
Tu Mơ Rông

Ban QLDA
ĐTXD huyện
Tu Mơ Rông

UBND xã Đăk
Sao C Xã Đăk Na 2020-2021 911-18/9/2020 14.940 3.336 - 3.560 3.560 -

* Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025 4.446 3.234 - - 3.234 3.234 - - 532 532 - -

1 Nâng cấp, Sửa chữa Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND -
UBMTTQVN xã Đăk Na

UBND xã Đăk
Na

UBND xã Đăk
Sao C Xã Đăk Na 2024 610-01/12/2022 980 980 - 980 980 -

2 Nâng cấp, Sửa chữa Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND -
UBMTTQVN xã Đăk sao

UBND xã Đăk
Sao

UBND xã Đăk
Sao C Xã Đăk Sao 2024 480a-13/11/2023 780 780 - 780 780 -

3  Hội trường Đa Năng xã Đăk Na UBND xã  Đăk
Na

UBND xã Đăk
Sao C Xã Đăk Na 2023-2025 663a-16/12/2022 2.300 1.088 - 1.088 1.088 532 532

4
Hỗ trợ mua máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu Vệ Sinh An
Toàn Thực Phẩm cho Hợp Tác Xã Nông Sản Và Thảo Dược
Tu Mơ Rông

UBND xã Đăk
Na

UBND xã Đăk
Sao C Xã Đăk Na 2024-2025 508a-16/11/2023 206 206 - 206 206 -

5 Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị chế biến sản phẩm sau thu
hoạch cho Hợp tác xã Dược liệu và Du lịch xanh Siu Puông

UBND xã Đăk
Na

UBND xã Đăk
Sao C Xã Đăk Na 2024-2025 694-29/12/2024 180 180 - 180 180 -

Ghi chú (*): Chuẩn xác sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án.
             (**): Giao UBND tỉnh rà soát, giao chủ đầu tư theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

TT Danh mục dự án

Chủ đầu tư
theo quyết
định đầu

tư/quyết định
giao chủ đầu

tư

Chủ đầu tư
điều chỉnh (**)

Nhóm dự
án (A, B,

C)

Địa điểm thực
hiện theo

quyết định đầu
tư

Dự kiến
thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu
tư

Lũy kế vốn đã bố trí đến
hết năm 2020 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 Năm 2025

Ghi chú

Tổng số
(các nguồn

vốn)

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó

Quyết định đầu tư TMĐT

Trong đó (*)

NSH Vốn tỉnh
phân cấp

Nguồn thu
tiền sử

dụng đất

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)

Vốn tỉnh
phân cấp

Nguồn thu
tiền sử

dụng đất

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)Ngân sách

huyện
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